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Tóm tắt
Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ đã trải qua thời gian 45 năm (1972-2017), trong đó từ năm 2007 được đặt trong khuôn khổ đối tác chiến lược. Kết quả của mối quan hệ đó đã tạo thêm sức mạnh về nhiều mặt cho cả hai nước, góp phần vào sự phát triển tiến bộ của khu vực cũng như của cả thế giới. Những kết quả đó là tài sản chung của hai nước Việt Nam-Ấn Độ và là những giá trị mang sang một giai đoạn mới của sự phát triển ở mỗi nước. Vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng trong quá khứ của quá trình vận hành mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ và vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước trong khi thực thi những thỏa thuận qua các hiệp định đã ký kết, nhưng chính phủ các nhiệm kỳ tiếp theo cũng như nhân dân nhiều thế hệ kế tiếp của Việt Nam và Ấn Độ chắc sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa. Những điều tốt đẹp sẽ đến với sự tiếp nối của mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển Việt Nam-Ấn Độ nếu mỗi người đều trân trọng quá khứ, đầy lòng quả cảm vượt qua khó khăn với một niềm tin vào những điều mà hai bên cho là đúng.
Từ khóa: hữu nghị; ngoại giao; đối tác; chiến lược; hướng Đông; xoay trục.

Abstract 


THE RELATIONSHIP BETWEEN VIETNAM - INDIA

Vietnam-India diplomatic relationship has been established for 45 years (1972-2017), and has been upgraded to strategic partnership since 2007. This fruitful relationship has brought great benefits to both countries, meaningfully contributed to the advanced development regionally and internationally. The mutual benefits have become the national assess and are the country values for the development in the new era. Although there are still remaining unsatisfied issues in the history of Vietnam-India relationship, and many difficulties may come in the future when we implement the mutual agreements, different administrations of Vietnamese and Indian government, as well as the peoples of the two countries will definitely obtain more achievements. The good things would come in the continuing of the Vietnam-India relationship for peace, partnership, co-operation and development if each party and individual has respectful viewpoints to the past, courage to overcome difficulties and belief in the mutual agreed consciousness. 


1. Đặt vấn đề

Trong những thập niên đầu thế kỷ XXI này, châu Á nổi lên như một trung tâm phát triển năng động nhất so với các khu vực khác trên thế giới. Sự năng động đó thường đi kèm với sự phát triển mà trong lòng nó ken dày sự chênh vênh, rủi ro, dễ vỡ. Thế cho nên, người ta thường hay nói nhiều đến hai chữ “bền vững” như là cặp đôi bắt buộc, cần có sau/liền kèm ba chữ “sự phát triển”. Trong quan hệ của dòng xoáy toàn cầu hóa, thật khó mà tìm ra một dân tộc-quốc gia nào đứng đơn lẻ. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là dạng quan hệ dựa trên cơ sở quan hệ truyền thống, nhưng vốn là loại quan hệ thời Chiến tranh Lạnh và có sự khác biệt của ý thức hệ, nay đã chuyển sang một hình thế quan hệ mới về chất. Điều này có tác động tích cực đối với sự phát triển toàn diện của khu vực và đối với cả thế giới. 
2. Sức hút của một thực tế “xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương” hoặc “hướng Đông” và sự tác động đến mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Mỹ là một nước lớn. Nếu cần nhấn mạnh nữa thì Mỹ là một siêu cường. Cả giới tinh hoa và người dân Mỹ bình thường, dù mới lập quốc với lịch sử khoảng 300 năm thôi, đều tự nhận rằng, tạo hóa (Trời) đã trao cho nước Mỹ vai trò lãnh đạo thế giới. Và, Mỹ, dưới thời của chính quyền Tổng thống B. Obama có sự kế tiếp tư tưởng của những nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ trước đó cộng với trợ thủ của người được coi là “kiến trúc sư” Ngoại trưởng Hilary Clinton và trợ thủ đắc lực thứ hai nữa là bà Kurt Campbell, đã thể hiện là người đi đầu trong việc xoay trục sang hướng Đông, chính xác với tên gọi là “Chiến lược “tái cân bằng” ở châu Á - Thái Bình Dương” (hay “Xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương”). Chiến lược/chính sách này có mục tiêu duy trì quyền lực chính trị, lợi ích kinh tế, sức mạnh quân sự, ngoại giao để từ đó kiềm chế Trung Quốc và thúc đẩy các quốc gia khác nếu chưa theo Mỹ thì theo Mỹ, nếu đang theo Mỹ thì càng theo Mỹ hơn. 
Chưa bao giờ như những thập niên đầu thế kỷ XXI này mà Mỹ lại hướng sang châu Á-Thái Bình Dương mạnh đến như vậy. Mỹ củng cố thêm quan hệ với các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thailand, Australia, Philippines (riêng đối với trường hợp Philippines thì có gặp trục trặc khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền từ tháng 5-2016); tăng cường mức độ quan hệ với các quốc gia khác: Indonesia, Malaysia…, thậm chí với cả Mông Cổ là nước xa Thái Bình Dương. Đồng thời, Mỹ can dự sâu rộng vào quá trình vận hành của các cơ chế trong khu vực châu Á, đặc biệt là với ASEAN, APEC, EAS. Mỹ tăng sự hiện diện về quân sự tại khu vực này với dự định là đến năm 2020 sẽ bố trí đến 60% số lượng tàu chiến của lực lượng Hải quân Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương.
Tôi viết những dòng trên đây là để đưa ra cái hệ quả là: việc làm của một siêu cường Mỹ có tác động lớn trong quan hệ quốc tế, ảnh hưởng tới quan hệ Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Đành rằng là có nhiều nước lớn nữa, chứ không chỉ là Mỹ. Một nước Nga của thời Putin trỗi dậy nhưng lực chưa thật đủ vươn ra như thời của Liên Xô hồi Chiến tranh lạnh ngự trị, vả lại nước Nga đang ngập đầu vì những khó khăn ở trong nước. Một Nhật Bản đang loay hoay cho việc thoát khỏi đà suy giảm kinh tế. Một Trung Quốc đang trỗi dậy đầy sức mạnh của sự phát triển nóng nhưng mong manh dễ vỡ từ những vấn đề trong nước. Một “triều đại” mới mà Tổng thống Donald Trump là đại diện, không làm cho nước Mỹ thay đổi chiến lược xoay trục đó, tuy sắc thái sẽ có nhiều biểu hiện khác nhau. Bản chất vấn đề này đã được an bài, như là cái tất yếu nó buộc phải diễn ra.
“Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ” đã trải qua chiều dài thời gian tổng thể 45 năm, trong đó có quãng khúc quan hệ đang tiếp diễn “đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ” đã đi những bước của 10 năm (2007-2017). Hai nước đã tìm thấy và được hưởng lợi từ sức mạnh quan hệ ngoại giao và hợp tác chiến lược đó. Một Ấn Độ cần sức mạnh, cần vươn lên với tư cách là một nước lớn, có tầm ảnh hưởng khu vực và thế giới, với tiềm năng không nhỏ về kinh tế, quân sự, văn hóa. Nhưng, Ấn Độ vẫn còn thiếu không ít điều cần có trong thế đứng quốc tế, mà một trong số đó là “tiếng nói có sức nặng” trong Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.... Nghĩa là Ấn Độ còn cần cả sức mạnh nội tại và sức mạnh cộng hưởng quốc tế để chèn vào cơ chế vận hành quyền lực quốc tế, mà cơ quan thể hiện quyền lực lớn nhất, toàn diện nhất, có hiệu quả nhất chính là Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Ở đây, ở tổ chức này, chưa/không có chỗ cho sức mạnh dân chủ mà chỉ có sự hiển hiện của sức mạnh nội tại của các quốc gia thành viên được đặt và vận hành trong cái thế trận của bàn cờ địa-chính trị, địa-kinh tế, địa - văn hóa quốc tế. Còn Việt Nam thì còn thiếu nhiều hơn. Tư tưởng quảng giao “Làm bạn với tất cả các nước dân chủ, không gây thù oán với một ai” hoặc “Tứ hải giai huynh đệ” (Bốn biển đều là anh em) của nguyên thủ quốc gia Hồ Chí Minh nêu ra rất sớm, từ những năm đầu lập nước, đã không nhận được sự hưởng ứng từ bên ngoài. Việt Nam không phải là một Thụy Sỹ. Ở trong nước thì Việt Nam buộc phải cầm vũ khí một lần nữa để chống thực dân Pháp tái chiếm, sau này là lực lượng Mỹ cộng với quân chư hầu xâm lược. Éo le thay, số phận của Việt Nam sau đó bị cuốn theo mô hình Xôviết, bắt đầu từ tháng 1-1950, khi đích thân Hồ Chí Minh bí mật sang Trung Quốc và Liên Xô vận động ngoại giao. Kết quả sau chuyến đi đó là Liên Xô, Trung Quốc và một loạt nước công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, nhận giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho sự phát triển của Việt Nam, phá được thế chiến đấu giữa vòng vây của quân Pháp xâm lược. 
Sự việc lại không đơn giản một tý nào. Việt Nam bị ảnh hưởng của "vòng cương tỏa" trong quan hệ hẹp do cách phân định hai phe, hai hệ thống, hai hệ tư tưởng của "Chiến tranh lạnh". Ví thế, việc mở rộng quan hệ với các quốc gia ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa bị bó lại một cách rất chặt. Quan hệ Việt Nam đối với Ấn Độ, có truyền thống hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Jawaharlal Nehru thiết lập bị dang dở. Ưu tiên cho chính sách ngoại giao, quan hệ hợp tác của nước Việt Nam hàng mấy chục năm sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với các nước trên thế giới thực tế và gần như độc đạo là chỉ có trực chỉ các nước xã hội chủ nghĩa. Quan hệ với Ấn Độ chưa được là hướng quan hệ ưu tiên, chưa phải là điểm nhấn mà lẽ ra Việt Nam phải có ngay từ đầu khi mới lập quốc của chế độ chính trị mới, hoặc ngay cả khi Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong Ủy ban Quốc tế cho giải quyết vấn đề thực thi Hiệp định Geneve năm 1954 về Đông Dương.
Những năm cuối thế kỷ XX, Việt Nam mới thoát khỏi mô hình Xôviết và trở lại được tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đại hội XII (1-2016) của Đảng nêu: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”[1:153]. Để khảm được được những dòng chữ vàng đó vào trong đường lối của Đảng thì đó là cả một quá trình thử thách ngặt nghèo. Việt Nam cần hợp tác với tất cả các nước và Ấn Độ lại là một điểm nhấn trong các điểm nhấn. Nó không đơn thuần là sự tiếp nối mà cần được khẳng định, cần được phát triển, cần được nhân sức mạnh, cần được gia cường. Do thế, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong 45 năm qua, đặc biệt trong khoảng 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (2007-2017), là quan hệ có tương lai tốt đẹp vì nó có cả bề dày thử thách, được khẳng định và được tạo đà phát triển. 
Cũng là nước lớn, nhưng "hướng Đông" của Ấn Độ khác với “xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương” của Mỹ. Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ có một “mũi” đã hướng vào ASEAN và coi Việt Nam là một trụ cột trong chính sách đó. Với trụ cột, thì những nội dung nào mà hai nước, nhất là phía Ấn Độ, quan tâm nhất? Đó là Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tăng cường và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược với trọng tâm là hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học và kỹ thuật, dầu khí, văn hóa, kết nối nhân dân, hợp tác khu vực và đa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là Ủy ban liên Chính phủ, tham khảo chính trị và đối thoại chiến lược, đối thoại an ninh và các cơ chế đối thoại khác giữa hai nước. Hai bên khẳng định thực hiện hiệu quả các thỏa thuận nhằm mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương.

Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ là cơ sở bảo đảm cho sự tin cậy lẫn nhau trong sự hợp tác và phát triển của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Điều này càng có ý nghĩa tích cực hơn, nếu nhìn từ độ khoảng dăm năm trở lại đây, nhất là từ năm 2015 đến đầu năm 2017, tình hình thế giới có những biến động mới, biến động nhanh hơn, phức tạp hơn, dữ dội hơn. Đồng thời, những sự kiện phản ánh sự biến đổi ấy ken dày hơn, khó lường hơn. Một Ấn Độ hướng Đông là sự biểu hiện của cả cái thế rộng hơn nhiều, không chỉ bó hẹp trong quan hệ với ASEAN, với Đông Bắc Á, càng không chỉ riêng với Việt Nam, và cũng không chỉ bày tỏ trên thực tế thái độ đối với điểm nóng ở Biển Đông – nơi mà thể hiện nhiều quyền lực chính trị cũng như lợi ích kinh tế, an ninh hàng hải, hàng không cũng như nơi thể hiện các loại sức mạnh của các quốc gia, đặc biệt là những nước có liên quan, dù là không tranh chấp hoặc có tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo, đường không.

3. Những thử thách mới 
Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thế Ấn Độ hướng Đông và trong thế Việt Nam có quan hệ tích cực, chủ động mở rộng quan hệ với tất cả các nước trong một thế giới toàn cầu hóa lại không chỉ nhìn từ khu vực mà còn lại phải nhìn từ sự chịu tác động lớn của cả các châu lục. Một châu Âu già cỗi mà bản thân nó trong mấy năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2016, có nhiều tin xấu hơn là tin tốt. Xấu hay tốt đều có ảnh hưởng tới quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Khủng hoảng nợ công Hy Lạp chưa khắc phục xong. Khủng hoảng tỵ nạn, nhân đạo vẫn nặng nề. NATO có sự bài trí lại trong căng thẳng hơn với Nga. Khủng hoảng Ucraina, trong đó có vấn đề Crưm, vẫn còn dai dẳng. Nước Nga và NATO, nước Nga và EU gần như là hai thực thể đối lập nhau với những đòn trừng phạt, cấm vận hai phía cứ liên tiếp tung ra. 

Sự lan tỏa của chiến tranh nóng ở một số nơi trên thế giới, nhất là ở Xyri, sự rối loạn ở mức nào đó quy tắc quan hệ quốc tế đã làm cho sự khủng hoảng nhân đạo bộc lộ nhanh hơn, mà biểu hiện rõ nhất là những dòng người di tản từ Xyri và các nước châu Phi, Trung Đông khác tràn sang châu Âu. Điều này tác động đến cơ cấu và sự vận hành của EU, làm cho khối liên minh này tưởng sẽ ngày càng bền chặt và mở rộng hơn thì hóa ra là bộc lộ sự rạn nứt ngày càng nghiêm trọng, mà biểu hiện rõ nhất là Brexit, khi Vương quốc Anh, trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, đã có hơn 50% cử tri đồng ý ra khỏi EU. Hiệp định Shengen mà nhiều nước EU ký đã bị những làn sóng người di tản làm cho liêu xiêu. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế, mà nổi rõ nhất là sự tác oai tác quái của lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã tiến hành khủng bố đẫm máu ngay trong lòng châu Âu (rõ nhất là ở Pháp và Bỉ, Đức...). Đó là những tin xấu, rất xấu.
Thế giới chưa lường được sự tác hại của việc giải quyết không thấu đáo những vấn đề toàn cầu đặt ra, nhất là vấn đề chiến tranh nóng và biến đổi khí hậu. Chiến tranh lạnh "ngấp nghé" quay trở lại trong một thế giới ngổn ngang đầy những vấn đề bất an. Đã không có sự thống nhất của EU trong việc giải quyết vấn đề người tị nạn. Đã có sự lạc quan sớm và thái quá về việc thế giới chung tay giải quyết sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Người ta cũng không thể dự báo thật chính xác những hành động cực đoan của những thế lực có trong tay vũ khí hạt nhân. Cả vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống chưa được thế giới hợp lực giải quyết một cách rốt ráo và có hiệu quả.

Thế giới sau bầu cử tổng thống Mỹ với sự thắng lợi của Donald Trumd báo hiệu sẽ cho thấy một số yếu tố phức tạp thêm có thể xuất hiện. Người ta đã dự đoán rằng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ trỗi dậy ở châu Âu. Nước Mỹ từ bỏ Hiệp ước Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). TTP không có Mỹ; Mỹ không có TPP. Mà TPP được coi là trụ cột của chính sách “Xoay trục sang châu Á–Thái Bình Dương”. Nhật Bản đã đi bước trước trong khi Hạ viện nước này tháng 12-2016 đã phê chuẩn thông qua TPP. Không có cái này thì rồi sẽ có cái khác. Thế giới là vậy. Nhưng, cũng cần phải mất thời gian không ngắn để thế giới tìm các kênh hợp tác có hiệu quả hơn. Các kịch bản cho sự hợp tác và phát triển trong  quan hệ quốc tế vẫn chưa giải đáp được nhiều vấn đề còn khúc mắc.
Nhìn tới trong tương lai gần, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ưu tiên thực hiện những cam kết với các cử tri Mỹ khi tranh cử Tổng thống là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” và tìm cách đoàn kết người dân Mỹ sau những tháng năm có sự rạn nứt. Trước mắt, Mỹ sẽ ưu tiên cho những chính sách đối nội. Chính sách “Xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương” có phần nhạt đi. Điều này lại chứng tỏ một bất lợi nữa cho mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong khi Trung Quốc đang gây được ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều nước ở khu vực. Đấy là nói một điểm. Còn nói toàn cục thì thấy rằng, chính quyền Donald Trump và Đảng Cộng hòa chiếm đa số trong Quốc hội Mỹ, do lợi ích thiết thân và do vai trò truyền thống của Mỹ, sẽ không từ bỏ chính sách “xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương”. Người ta hay nhấn mạnh đến tính trội của người Mỹ là tính thực dụng. Do vậy, Mỹ vẫn có lợi ích quốc gia rất thiết thực ở đây. Đặc biệt là tình hình phức tạp như tranh chấp trên biển - đảo, khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên vẫn để ngỏ cơ hội mới cho Mỹ hiện diện tăng cường lực lượng quân sự trên đất Nhật Bản, Hàn Quốc, đáng chú ý là sự hiện diện của lực lượng Hải quân Mỹ. Có thể có điều mới là chính quyền Donald Trump sẽ giữ lời hứa và yêu cầu các đồng minh này cam kết chia sẻ nhiều hơn chi phí quốc phòng an ninh của Mỹ tại khu vực. Chẳng phải có nhiều hãng thông tin cho biết rằng, Donald Trump muốn Trung Quốc có trách nhiệm nhiều hơn đến việc ngăn chặn sự bành trướng vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và ngỏ ý muốn để cho Nhật Bản và Hàn Quốc có vũ khí hạt nhân đó sao! Vấn đề còn lại là ở chỗ, Donald Trump sẽ khéo léo xóa bỏ ảnh hưởng của người tiền nhiệm bằng những cái tên chính sách mới để khẳng định vai trò siêu cường của Mỹ trên thế giới, trong đó đặc biệt là ở vùng châu Á - Thái Bình Dương.
Mức độ và sự biến thái của các sự kiện biến động cả về chính trị, kinh tế - xã hội cũng như sức ảnh hưởng của nó rộng hơn, nhanh hơn và sâu hơn, rõ nhất là ở lĩnh vực kinh tế. Tình hình này làm cho các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ, khi giải quyết vấn đề của nước mình thì không thể không tính đến sự tác động chung của thế giới, và ngược lại. Nền kinh tế thế giới gặp khó khăn lớn. Khủng hoảng tài chính - tiền tệ thế giới bắt đầu diễn ra ở những nền kinh tế lớn ngay lập tức lan tỏa gây ra những cú sốc lớn cho nhiều nước. Và, cơn khủng hoảng đó thật dai dẳng. Một thế giới với một bức tranh toàn cầu hóa như những cơn lốc cuốn hút và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các quốc gia. Nó như là cái bình thông nhau buộc chính sách phát triển của mỗi quốc gia phải luôn luôn tính đến cái chung nhất của nhân loại.

Bức tranh tích cực cũng có. Đó là mặt tốt của sự đa cực làm cho sự phát triển của các quốc gia diễn ra một cách phong phú hơn, đa dạng hơn, và như vậy tạo ra nhiều giá trị mới hơn - những giá trị cực kỳ cần thiết cho sự phát triển năng động. Nhìn một cách tổng quát thì những biểu hiện tiêu cực nhiều hơn, rõ hơn. Thế giới bộc lộ rất nhanh và rõ những yếu kém của quá trình phát triển, chứ không bộc lộ một cách ngấm ngầm và chậm chạp. Điều này dẫn đến nhiều quốc gia cần có những đối sách vừa mang tính căn cơ chiến lược dài hơi, vừa phải có những giải pháp tình thế cấp bách. Đặc biệt, đối với quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, thì tình hình châu Á vẫn còn nhiều mảng tối ảnh hưởng xấu. Trong châu Á thì Đông Bắc Á, Nam Á, đặc biệt là Đông Nam Á xảy ra nhiều biến động hết sức phức tạp. Đây là vùng đầy năng động của sự phát triển, nhưng cũng chính vì thế mà sinh ra những vấn đề hệ lụy rắc rối. 

Trung Quốc đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đây là một thực thể đang trỗi dậy với năng lượng mới, do đó biểu thị khát vọng mạnh mẽ không gian sinh tồn, lại được "truyền thống" bành trướng cố súy, cho nên gây ra cho khu vực và thế giới những hậu quả xấu. Biển đảo trở thành những điểm nóng trong năng lực bành trướng đó của Trung Quốc. Biển Đông lại là nơi tập trung dày đặc con đường hàng hải và đường hàng không quốc tế, do vậy các nước lớn, trong đó có Mỹ, Ấn Độ không thể không tính đến quyền lợi ở đây. Trong khi đó, ASEAN, với cơ cấu và quy tắc hoạt động như hiện nay vẫn là một liên kết lỏng lẻo, nặng về một diễn đàn hơn là mong muốn là nó phải là một cộng đồng dựa trên ba trụ cột: chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội. Trung Quốc ngày càng tăng cường quân sự ở Biển Đông, nhiều người coi đó là phép thử chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong tháng 12-2016, đang lúc một quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì phía Trung Quốc sắp đặt thêm vũ khí ở Biển Đông, tổ chức kỷ niệm 70 năm về Hoàng Sa và Trường Sa…
Cơ chế, quy tắc tổ chức và hoạt động của ASEAN hiện nay bộc lộ rõ hơn nhiều bất cập. Philippines là bên kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài thường trực quốc tế được lập ra theo Phụ lục VII (PCA) trong đó có nội dung rất quan trọng là bác bỏ yêu sách đường 9 đoạn (thường được gọi là “Đường lưỡi bò") của Trung Quốc. Nhưng, với chính sách mới của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền từ ngày 9-5-2016, tình hình diễn biến ở vùng Biển Đông chắc sẽ phức tạp hơn trong cái thế với nước lớn Trung Quốc, nước tự tạo ra nhiều tranh chấp và là những tranh chấp lớn ở Biển Đông. Một Chủ tịch luân phiên Philippines của Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao ASEAN năm 2017 sẽ ra sao với chính sách của Trung Quốc? Liệu nó có lặp lại tình cảnh như ngày 25-7-2016 khi Hội nghị ra tuyên bố trong đó chỉ viết chung là bày tỏ hết sức quan ngại về những diễn biến tại Biển Đông và ghi nhận những quan ngại của một số bộ trưởng về các hành động cải tạo và leo thang các hoạt động tại khu vực, điều gây xói mòn lòng tin, làm gia tăng căng thẳng và có thể hủy hoại hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực? Hay lại cứ có tuyên bố như cũ, là tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không qua khu vực trên Biển Đông; khẳng định sự cần thiết tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, kiềm chế các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình và theo đuổi các giải pháp hòa bình cho những tranh chấp theo luật pháp quốc tế; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và kiềm chế tiến hành tất cả các hoạt động, bao gồm việc thay đổi hiện trạng mà có thể gây phức tạp tình hình và làm leo thang căng thẳng tại Biển Đông; hay vẫn chưa thấy có tiến triển gì sáng sủa hơn khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhấn mạnh việc thúc giục các bên làm việc hiệu quả và sớm thông qua Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), bao gồm cả việc tăng cường các cuộc gặp thường xuyên của các quan chức ASEAN và Trung Quốc và cuộc gặp của nhóm làm việc chung về việc thực hiện DOC?
4. Việc tiếp tục phát huy sức mạnh hợp tác 
Thực tế các mối quan hệ quốc tế những thập niên đầu thế kỷ XXI cho chúng ta thấy rõ hơn một điều rằng, thỏa thuận với nhau bằng văn bản là một chuyện, còn việc thực thi nó trong thực tế mới là quan trọng hơn cả. Mối “Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ” trong đó có “Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ” từ nay về sau cũng nằm trong hoàn cảnh đó.

Trước hết, cần có cái nhìn tổng thể, đặt quan hệ Việt Nam - Ấn Độ vào khung cảnh chung của các mối quan hệ quốc tế. Mỗi một quốc gia đã đành, ở đây cả quan hệ song phương, đa phương cũng vậy. Sự đan chéo các mối quan hệ có hai mặt: thuận và không thuận. Mọi quan hệ quốc tế đều phải ở trong cái thế gài nhau. Phát triển là trong cái thế ấy. Sự chế định quốc tế này buộc các bên hợp tác luôn luôn phải năng động tìm con đưởng, biện pháp để làm cho mối quan hệ hợp tác đó có hiệu quả. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ không thể không tính đến sự tác động của chính sách “Xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ”, không thể không tính đến chính sách của EU, chính sách của một Trung Quốc đang trỗi dậy, của Nga, của Trung Đông, của Nhật Bản, của vùng Đông Bắc Á, của ASEAN… và sự thực thi của nhiều thỏa thuận quốc tế khác, đặc biệt là phải tính đến sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu và của từng quốc gia. 

Vấn đề là ở chỗ, hai bên Việt Nam - Ấn Độ phải thường xuyên xem xét để điều chỉnh cho thích hợp. Muốn thế, đội ngũ nhân viên, từ nhân viên nghiên cứu chiến lược cho đến những nhân viên thực thi tác nghiệp hằng ngày của hai bên phải cập nhật diễn biến tình hình trong quá trình hoạch định chính sách cũng như những hành động thực thi sao cho những chính sách đó không bị lạc hậu và làm cho những hành động không bị lãng phí bởi sự không phù hợp. Khi đặt vấn đề như thế này, tôi muốn nhấn mạnh rằng, phải đặc biệt coi trọng công tác nghiên cứu toàn diện. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ của Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh là Centre for Indian Studies) đã được thành lập. Đây là hành động tích cực nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 17-9-2014 của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Nay, cần nâng cấp Trung tâm này lên một bước cao hơn. Nó phải là ở tầm quốc gia, tầm nghiên cứu quan hệ chiến lược, chứ không chỉ nhắm vào tuyên truyền đối ngoại và phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Điều đáng chú ý ở diễn đàn này tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng: Đứng về phía Ấn Độ mà nói, những gì liên quan đến nghiên cứu Việt Nam để phục vụ cho quan hệ giữa hai quốc gia, cũng chưa tương xứng với yêu cầu tối thiểu đặt ra hiện nay, sau những gì nhìn lại 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1972-2017), và càng chưa xứng tầm với quan hệ chiến lược khởi xuất từ năm 2007 giữa hai nước. Cần lắm, rất cần một trung tâm nghiên cứu Việt Nam của phía Ấn Độ ở tầm quốc gia. 
Việt Nam và Ấn Độ cần tích cực hơn nữa, hợp tác có hiệu quả hơn nữa trên những vấn đề đã thỏa thuận. Những năm gần đây, Ấn Độ đã đầu tư vào Việt Nam tăng nhanh; riêng trong năm 2015 tăng 179% so với năm 2014, đạt 540 triệu USD. Nhưng, với con số đó, Ấn Độ mới chỉ nâng được thêm 2 bậc lên thứ 28 trong danh sách 110 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Thương mại hai chiều đạt hơn 8 tỷ USD trong năm tài khóa 2013-2014 và 9,3 tỷ USD trong năm tài khóa 2014-2015. Trong lĩnh vực quốc phòng, Ấn Độ là nước cung cấp trang thiết bị quân sự, vũ khí chiến lược và đào tạo quân nhân cho Việt Nam. Như vậy, Ấn Độ ngày càng có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Đó là những con số lạc quan khi nhìn ở hiện tại. Nhưng, quả thực, đó là những con số rất thấp so với tầm hợp tác chiến lược và so với tiềm năng hợp tác của hai nước. Tiềm năng hợp tác giữ hai nước còn rất lớn, “dự địa” cho sự mở rộng còn nhiều. Chiều sâu cho sự hợp tác vẫn đòi hỏi hai nước cần chú ý hướng đến. Các nhà đầu tư Ấn Độ đang đứng trước cơ hội lớn do Việt Nam đã trở thành một phần của Cộng đồng kinh tế ASEAN và tham gia các hiệp định tự do thương mại quan trọng. Trong tình hình hiện nay và trong tương lai gần, Việt Nam và Ấn Độ đều có vấn đề riêng của nước mình, đó là những khó khăn riêng mà trong quá trình hợp tác thực hiện những điều đã ký kết, thỏa thuận mỗi nước đều phải chú ý giải quyết.
Thế giới quả là đa dạng và phức tạp. Lịch sử diễn ra chỉ có một lần. Chân lý chỉ có một. Nhưng bài học trong quan hệ quốc tế thì tùy từng góc nhìn và phụ thuộc vào nhận thức của từng bên mà những bộ óc và những tổ chức có trách nhiệm rút ra. Chúng ta không thay đổi được lịch sử. Nhưng chúng ta có thể thiết lập được những điều gì tốt đẹp cho tương lai. Lịch sử các mối bang giao quốc tế vẫn còn đượm bài học chung rất quý báu là: Hãy tìm lấy cái chung trong sự khác biệt; hãy chân thành, tích cực, cầu thị; hãy có những bước đi thích hợp để tạo ra hiệu quả tốt đẹp có lợi cho các bên.

 Khó khăn? Nó vẫn còn bày ra trước mặt những bên hợp tác. Nhưng, khó hay dễ cũng là quan niệm của chính bản thân mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đã hơn một lần nói như thế. Vì vậy, điều cốt yếu nhất là phải vượt qua chính mình trong một thế giới đầy thách thức. Khó khăn chỉ hiện diện trường kỳ trước mặt người nào khi người đó không tích cực hành động. Sẽ trở nên thuận hơn và tất yếu dẫn đến kết quả tốt đẹp khi người ta có tâm, có tầm, có trí và có cường lực xung năng, đạp bằng các trở lực để đi đến đích. Điều lý thú là, trong phiên họp Đại Hội đồng lần thứ XXIV tại Paris tháng 10- 1987, cả lãnh tụ của Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ của Ấn Độ là Jawaharlal Nehru đều được Tổ chức UNESCO ra Nghị quyết 18.6. kỷ niệm 100 năm Ngày sinh, với quan niệm là “tổ chức kỷ niệm ở quy mô quốc tế các nhân vật kiệt xuất và các sự kiện lịch sử là sự đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của UNESCO gắn liền với việc tăng cường sự thông cảm và hợp tác quốc tế”[6:66]. Nghị quyết này tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”[6:71]. Còn đối với Jawaharlal Nehru, Nghị quyết của UNESCO nêu rõ, ông là “một trong những nhân vật kiệt xuất nhất của thế kỷ XX, nhà vô địch vĩ đại của các phong trào giải phóng và đoàn kết quốc tế, nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới, người đã gắn liền sự nghiệp bình đẳng giữa con người với con người, giữa các dân tộc và sự nghiệp thống nhất của nhân loại”[6:72]. Hai nhân vật kiệt xuất của Việt Nam và Ấn Độ trong không gian UNESCO luôn luôn là biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ hòa bình, hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Dó là hai nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn, tác động tích cực cho kết quả của mối lương duyên hai nước Việt Nam - Ấn Độ.
5. Kết luận

Người ta hay nói đến cái điều rằng, không có đồng minh vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Tôi cho rằng, nói như thế có phần cực đoan. Lợi ích quốc gia không bao giờ chỉ là lợi ích quốc gia mà lợi ích này phải thuận theo tự nhiên (hợp với ý Trời – thuận Thiên). Mà khi đã thuận Thiên thì lợi ích của mỗi quốc gia đều phải được đặt chung vào lợi ích toàn cầu. Theo lẽ đó, mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong 45 năm đã qua, trong đó có 10 năm nằm trong khung khổ hợp tác chiến lược, vừa đáp ứng cho sự phát triển bền vững của mỗi nước vừa đáp ứng cho sự tồn tại lành mạnh của nhân loại. Đây là mối quan hệ đã cho kết quả tốt đẹp. Mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ vẫn cần nhìn tới phía trước. Chân trời đã rộng mở cho những tư duy sáng tạo luôn luôn ứng với sự thay đổi của thời cuộc. Những giá trị từ quá khứ của mối quan hệ đó thật đáng quý. Nhưng sẽ là quý báu hơn, tuyệt vời hơn khi những giá trị đó biến thành tài sản vô giá, trân quý cho mọi thế hệ người Việt Nam và Ấn Độ. Điều này có được hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Ấn Độ các nhiệm kỳ và các thế hệ tiếp theo.
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